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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô          
Trình độ đào tạo: Đại học 
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG ĐỘNG CƠ  
Mã học phần: CAES 320530
2. Tên Tiếng Anh: COMPUTING APPLICATION FOR ENGINE DESIGN AND SIMULATION 

3. Số tín chỉ:  2 (1+1) tín chỉ (2/1/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 6 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS. Lý Vĩnh Đạt  
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Huỳnh Quốc Việt, TS. Nguyễn Văn Trạng
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Không
học phần trước: Nguyên lý động cơ đốt trong, tính toán động cơ đốt trong
6. Mô tả học phần:
Môn học trang bị cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô các kiến thức cơ bản về mô hình hóa động cơ. Ứng dụng công cụ simulink/matlab trong mô hình hóa, tính toán và mô phỏng động cơ đốt trong. Ngoài ra môn học còn giới thiệu các phần mềm mô phỏng chuyên ngành trong việc thiết kế, tính toán động cơ như: Advisor, ESP, AVL boost, CFD ... nhằm trang bi cho sinh viên để mô phỏng, thiết kế, tính toán các hệ thống, bộ phận trong động cơ để từ đó đưa ra các so sánh và các giải pháp nâng cao hiệu suất, suất tiêu hao nhiên liệu, khí xả trên động cơ

7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các bài toán thiết kế, tính toán và mô phỏng động cơ.
	PI2.2

	4


	CLO2
	Xác định sự ảnh hưởng của các thành phần, hệ thống trong việc cải tiến hiệu suất động cơ, giảm khí xả và tiết kiệm nhiên liệu trong động cơ
	PI3.2
	3

	CLO3
	Sử dụng các thuật ngữ chuyên môn trong việc tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu các nội dung chuyên ngành
	PI4.1
	3

	CLO4
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến nguyên lý động cơ. 


	PI5.1
	4


	CLO5
	Khả năng giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh chuyên ngành
	PI6.3
	3

	CLO6
	Mô hình hóa mô phỏng động cơ đốt trong bằng việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành. Đánh giá kết quả tính toán và mô phỏng một động cơ đốt trong
	PI7.2


	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG VÀ MATLAB/SIMULINK
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
	
	
	- Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết


	
	1.1 Giới thiệu môn học

1.2 Tổng quan về mô hình hóa động cơ đốt trong.

1.3 Giới thiệu phần mềm Matlab/ simulink.
	
	
	
	

	
	1.4 
	CLO3
CLO4
CLO5
	3
4
3
	
	

	
	· 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
- Tìm hiểu về mô hình hóa động cơ.

- Tìm hiểu về phần mềm Matlab và Simulink trong Matlab
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	
	Chương 2: CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	
	
	
	


	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết: 
2.1. Các thông số đặc trưng của động cơ đốt trong
2.2. Nhiên liệu và nhiệt hoá học của hỗn hợp hoà khí
2.3. Các chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong.
	CLO3

CLO4

CLO5
	3

4

3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	2 
	1.1 
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Tìm hiểu các thông số đặc trưng của động cơ và hướng cải tiến trong động cơ đốt trong
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát



	
	Chương 3: MATLAB CƠ BẢN
	
	
	
	

	
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
Các chi tiết chuyển động trong động cơ đốt trong                                                 
3.1. Giới thiệu về Matlab
3.2. Matlab với m-file

3.3. Các biến đầu vào và đầu ra trong Matlab
3.4. Cấu trúc chương trình trong Matlab
3.5. Debug chương trình Mattlab
	CLO1

CLO3

CLO4

CLO5


	3
3
3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	3 
	
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Ứng dụng cách sử dụng các biến, lệnh cơ bản, viết đúng chương trình Matlab
	CLO3
	3
	
	Trả lời câu hỏi

	
	Chương 3: MATLAB CƠ BẢN (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	3.6. Các hàm trong Matlab

3.7. Vẽ đồ thị bằng Matlab 

3.8. Các lệnh vòng lặp trong Matlab
3.9. Các lệnh điều kiện trong Matlab
	CLO1

CLO3

CLO4

CLO5


	3

3
3

3
	- Thuyết giảng

- Think-Pair-Share
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, bài tập



	4 
	
	
	
	
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

· Bài tập ứng dụng các hàm, lệnh vẽ đồ thị, lệnh vòng lặp, lệnh điều kiện trong Matlab
	CLO3
	3
	
	Bài tập

	5
	Chương 4: SIMULINK TRONG MATLAB 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
4.1. Giới thiệu Simulink trong Matlab 
4.2. Giới thiệu thư viện simulink trong matlab
4.3. Các bước xây dựng model trong Simulink 
	CLO1

CLO3

CLO4

CLO5


	4

3
3

3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm hiểu ý nghĩa và ứng dụng các khối cơ bản trong thư viện Simulink.
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	6
	Chương 4: SIMULINK TRONG MATLAB (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
4.4. Thực thi mô phỏng hệ thống trong Simulink

4.5. Phân tích kết quả của hệ thống mô phỏng
4.6. Hiệu chỉnh mô hình simulink
	CLO1

CLO3

CLO4

CLO5


	4

3
3

3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm
- Làm mẫu
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu các mô hình mô phỏng động cơ trong Matlab.
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	7
	Chương 4: SIMULINK TRONG MATLAB (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
4.7. Giới thiệu các Demos về các hệ thống ô tô trong Simulink/Matlab
4.8. Phân tích mô hình mô phỏng động cơ trong trong Demos Matlab 
	CLO1

CLO2
CLO4
CLO6
	4
3
3
4

	-Thuyết giảng

- Think-Pair-Share
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập ứng dụng simulink/Matlab mô phỏng hệ thống nạp của động cơ đốt trong
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	8
	Chương 5: MÔ HÌNH HOÁ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1. Giới thiệu về mô hình hóa động cơ
5.2. Mô hình hóa quá trình nạp trong động cơ đốt trong
5.3. Xây dựng model tính toán dòng khí nạp 
	CLO1

CLO2

CLO6
	4

3

4


	- Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết
Bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng Simulink mô phỏng hệ thống nạp trên động cơ đốt trong
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	9
	Chương 5: Mô hình hoá động cơ đốt trong (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.4. Mô hình hoá quá trình cháy trong động cơ xăng

5.5. Sự chuyển động dòng khí trong xy lanh: turbulence, swirl, squish, tumble …
5.6. Mô hình hoá các xoáy lốc trong động cơ xăng 
	CLO1

CLO2

CLO6
	4

3

4


	Thuyết giảng

- Think-Pair-Share
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết
Bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Mô hình hóa quá trình cháy động cơ Diesel
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	10


	Chương 5: Mô hình hoá động cơ đốt trong (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

5.7. Nội dung GD lý thuyết:
5.8. Tính toán mô men động cơ
5.9. Tính toán tốc độ động cơ

5.10. Tính toán suất tiêu hao nhiên liệu động cơ
5.11. Xây dựng mô hình tính toán các đặc tính động cơ.
	CLO1

CLO2

CLO5

CLO6
	4

3

3

4


	Thuyết giảng

- Think-Pair-Share
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết
Bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng simulink thực hiện mô phỏng, xuất kết quả các đặc tính động cơ
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	11
	Chương 5: Mô hình hoá động cơ đốt trong (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
5.12. Quá trình thải trong động cơ

5.13. Sự tạo thành các thành phần độc hại trong khí xả


	CLO1

CLO2

CLO5

CLO6
	4

3

3

4


	Thuyết giảng

- Think-Pair-Share
- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết
Bài tập

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng simulink thực hiện mô phỏng sự hình thành các khí độc hại
	CLO4
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	12
	Chương 6: SIMSCAPE TRONG MATLAB
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
6.1. Giới thiệu về Simscape 
6.2. Xây dựng mô hình mô phỏng bằng Simcape

6.3. Các thành phần mô hình vật lý trong Simscape

	CLO1

CLO2

CLO3
CLO5
	4
3

3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng 1 số phần tử vật lý trong Simscape xây dựng các mô hình mô phỏng
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua quan sát

	13
	Chương 6: SIMSCAPE TRONG MATLAB (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
6.4.  Giới thiệu các mô hình ứng dụng Simscape trong mô phỏng ô tô

 6.5. Phân tích các phần tử trong ứng dụng Simscape

6.6 Ứng dụng Simscape mô phỏng động cơ HEV, EV, battery…
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO5
	4

3

3
3
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm hiểu các phương pháp cải thiện khí xả khác trên động cơ đốt trong
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua trả lời câu hỏi

	14
	Chương 6: GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1. Giới thiệu các phần mêm mô phỏng đặc tính động cơ: AVL Boost, ESP, Engine Analyzer Pro
6.2. Giới thiệu phần mềm mô phỏng xe trên các chu trình thử nghiệm: Advisor
	CLO1

CLO2

CLO4
CLO6
	4
3

3
4
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Kết hợp Advisor and ESP mô phỏng động cơ
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua trả lời câu hỏi

	15
	Chương 6: GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	Nội dung GD lý thuyết:

6.3. Giới thiệu về mô phỏng tính toán động cơ đốt trong

6.4. Giới thiệu các phần mềm mô phỏng, tính toán động cơ: Ansys, CFD….


	CLO1

CLO2

CLO4

CLO6
	4

3

3
4
	-Thuyết giảng

- Thảo luận nhóm

- Trình chiếu
	Quan sát, trả lời câu hỏi ngắn, viết

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng các phần mềm tính toán, thiết tế các bộ phận và hệ thống trong ĐCĐT
	CLO3
	3
	
	Đánh giá qua trả lời câu hỏi


9. Phương pháp giảng dạy:
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp trình chiếu

- Phương pháp làm việc nhóm

- Phương pháp think-pair share

10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá(c)
	Công cụ đánh giá (d)
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	50

	Lần 1
	Ứng dụng các lệnh căn bản của Matlab như vẽ đồ thị, vòng lặp, hàm…
	Tuần 4
	CLO1

CLO2
	4

3
	Bài tập 
	Câu hỏi
	10

	Lần 2
	Ứng dụng simulink/Matlab mô phỏng các hệ thống của động cơ đốt trong
	Tuần 7
	CLO1

CLO2

CLO6
	4

3

4
	Bài tập 
	Câu hỏi
	10

	Lần 3
	Ứng dụng simulink/Matlab tính toán mô phỏng các đặc tính kinh tế kỹ thuật động cơ.
	Tuần 9
	CLO1

CLO2

CLO6


	3

3
4
	
	
	10

	Lần 4
	Làm việc theo nhóm sử dụng phần mềm chuyên ngành Matlab để mô phỏng một động cơ thực và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu suất động cơ
	Tuần 12
	CLO1

CLO2

CLO3

CLO4

CLO5

CLO6


	4

3
3
3
3

4
	Project
	Đáp án
	20

	Thi cuối kỳ
	50

	Lần 5
	Mỗi nhóm sử dụng các phần mềm đã học để thực hiện một báo cáo khoa học cuối kỳ. Danh sách các đề tài:

1. Mô phỏng động cơ thực và đề ra các biện pháp cải tiến (mỗi nhóm lựa chọn phần mềm khác nhau để mô phỏng)
2. Ứng dụng phần mềm trong điều khiển các hệ thống trên động cơ
3. Tối ưu hoá thiết kế các hệ thống, thành phần trên động cơ bằng phần mềm
4. Đề xuất các phương pháp giảm khí xả trên động cơ bằng các phần mềm mô phỏng 
Mô phỏng quá trình cháy của các loại nhiên liệu khác nhau
	Tuần 15
	CLO1

CLO2

CLO3
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11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
      [1] TS. Lý Vĩnh Đạt, Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong, NXB Đại học Quốc gia, 2017
- Sách (TLTK) tham khảo:
[1]J, B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1998.
[2] S, T. Turns, An Introduction to Combustion, McGraw-Hill, 2006.

[3] TS Nguyễn Bá Hải, lập trình Labview, Đại học SPKT, 2013.
      [4] Willard W. Pulkrabek, Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, University of Wisconsin.
      [5] Advanced Engine Technology, London Roal Institute of Technology, 1999
      [6] I. Glassman, Combustion, ACADEMIC PRES, 1987

      [7] R, S. Benson, The Thermodynamics and Gas Dynamics of Internal Combustion Engine, Oxford, 1982.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 09/12/2022
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	Lý Vĩnh Đạt


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>




PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

Theo định nghĩa của PĐT
	Trình độ năng lực
	Mô tả ngắn

	0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0
	Cơ bản
	Nhớ: Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,...

	1.0 < TĐNL ≤ 2.0
	Đạt yêu cầu
	Hiểu: Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ...

	2.0 < TĐNL ≤ 3.0
	
	Áp dụng: Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,...

	3.0 < TĐNL ≤ 4.0
	Thành thạo
	Phân tích: Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,...

	4.0 < TĐNL ≤ 5.0
	
	Đánh giá: SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,...

	5.0 < TĐNL ≤ 6.0
	Xuất sắc
	Sáng tạo: SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới.


· Ghi chú:
· Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.
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